
美和科技大學   

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MỸ HÒA 

114 學年度第 1學期 班級課表(Thời khóa biểu học kỳ 1 - Năm học 2025 ) 
班級名稱：四技觀光系國合專班一年級  導師：王恩普 

Tên lớp: Sinh viên năm nhất - Lớp chuyên ban hợp tác Quốc tế khoa Du lịch hệ chính quy 4 năm     
Giảng viên (viết tắt GV): Vương Ân Phổ                                   
Thứ / 

Số tiết 

星期一 

Thứ Hai 

星期二 

Thứ Ba 

星期三 

Thứ Tư 

星期四 

Thứ Năm 

星期五 

Thứ Sáu 

01 

08:00 

~ 

08:50 

  

Thực hành du lịch 

Phòng học: SC306  

GV: Ông Thủ Đức 

Kiểm tra năng lực 

Hoa ngữ I 

Phòng học: SC310 

GV: Lê Quỳnh Lệ 

    

02 

08:55 

~ 

09:45 

Văn hóa Đài Loan  

 Phòng học: SC306 

GV: Vương Ân Phổ 

Thực hành du lịch 

Phòng học: SC306  

GV: Ông Thủ Đức 

Kiểm tra năng lực 

Hoa ngữ I 

Phòng học: SC310 

GV: Lê Quỳnh Lệ 

    

03 

09:55 

~ 

10:45 

Văn hóa Đài Loan  

 Phòng học: SC306 

GV: Vương Ân Phổ 

Khái lược về tài 

nguyên du lịch 

Phòng học: SC306 

GV: Trần Phương 

Hoa 

Kiểm tra năng lực 

Hoa ngữ I 

Phòng học: SC310 

GV: Lê Quỳnh Lệ 

Tiếng Anh chuyên 

ngành 

Phòng học: SC508 

GV: Lâm Di Tuyền 

  

04 

10:50 

~ 

11:40 

Văn hóa Đài Loan  

 Phòng học: SC306 

GV: Vương Ân Phổ 

Khái lược về tài 

nguyên du lịch 

Phòng học: SC306 

GV: Trần Phương 

Hoa 

Kiểm tra năng lực 

Hoa ngữ I 

Phòng học: SC310 

GV: Lê Quỳnh Lệ 

Tiếng Anh chuyên 

ngành 

Phòng học: SC508 

GV: Lâm Di Tuyền 

  

05 

11:40~ 

12:50 

          

06 

12:50 

~ 

13:40 

Tổng quan về du lịch và 

giải trí 

Phòng học: SC306 

GV: Vương Ân Phổ 

Thực hành phục vụ 

ăn uống 

 Phòng học: SC604 

GV: Vương Ân Phổ 

Tiếng Hoa I 

Phòng học: SC306 

GV: Quách Yến Bình 

  

Tiếng Hoa I 

Phòng học: SC409 

GV: Quách Yến Bình 

07 

13:45 

~ 

14:35 

Tổng quan về du lịch và 

giải trí 

Phòng học: SC306 

GV: Vương Ân Phổ 

Thực hành phục vụ 

ăn uống 

 Phòng học: SC604 

GV: Vương Ân Phổ 

Tiếng Hoa I 

Phòng học: SC306 

GV: Quách Yến Bình 

 

Tiếng Hoa I 

Phòng học: SC409 

GV: Quách Yến Bình 

08 

14:45 

~ 

15:35 

Tổng quan về du lịch và 

giải trí 

Phòng học: SC306 

GV: Vương Ân Phổ 

Thực hành phục vụ 

ăn uống 

 Phòng học: SC604 

GV: Vương Ân Phổ 

Tiếng Hoa I 

Phòng học: SC306 

GV: Quách Yến Bình 

 

Tiếng Hoa I 

Phòng học: SC409 

GV: Quách Yến Bình 

 


